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Hiểu được cấu trúc của bảng trong HTML 
và biết cách sử dụng các thẻ kẻ bảng 

Biết cách sử dụng Table trong trang web 
để trình bày nội dung 

Biết cách sử dụng Table để dàn trang 
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<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th>0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 

</table> 
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Thẻ Ý nghĩa 

<table> Khởi  tạo một bảng 

<caption> Tiêu đề của bảng 

<tr> Khởi tạo một dòng. Thẻ con của thẻ <table> 

<th> Khởi tạo một ô tiêu đề. Thẻ con của thẻ <tr> 

<td> Khởi tạo một ô. Thẻ con của thẻ <tr> 
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Thuộc tính Ý nghĩa 

colspan Giãn cột cho ô 

rowspan Giãn dòng cho ô 

cellpadding Quy định khoảng cách từ biên của ô đến nội dung 

cellspacing Quy định khoảng cách giữa các ô với nhau 

Một số thuộc tính của các thẻ : 
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<table border="1" width="100%" style="background:red"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th>0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 

</table> 
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<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th>0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr style="background:red"> 

        <td>1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 

</table> 
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<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th>0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td style="background:red">1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 

</table> 
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<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th style="background:red">0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td style="background:red">1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td style="background:red">2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 

</table> 

01/10/2010 Lập trình Web 1 13 

<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <tr> 

        <th>0.1</th> 

        <th>0.2</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>1.1</td> 

        <td>1.2</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>2.1</td> 

        <td>2.2</td> 

    </tr> 
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Thẻ Ý nghĩa 

<col> Định dạng chung cho một cột trong bảng 
Thẻ con của thẻ <table> 

<colgroup> Định dạng chung cho một nhóm cột trong bảng 
Thẻ con của thẻ <table> 

01/10/2010 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


01/10/2010 Lập trình Web 1 15 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


01/10/2010 Lập trình Web 1 16 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 

Lập trình Web 1 17 

Thẻ Ý nghĩa 

<thead> Quy định nhóm các dòng tiêu đề bảng 

<tbody> Quy định nhóm các dòng nội dung chính 

<tfoot> Quy định nhóm các dòng chân bảng 
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<table border="1" width="100%"> 

    <caption>Bảng HTML đơn giản</caption> 

    <thead style="background-color:Red"> 

        <tr> 

            <th>0.1</th> 

            <th>0.2</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tfoot style="background-color:Blue"> 

        <tr> 

            <td>3.1</td> 

            <td>3.2</td> 

        </tr> 

    </tfoot> 

    <tbody style="background-color:Green"> 

        <tr> 

            <td>1.1</td> 

            <td>1.2</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>2.1</td> 

            <td>2.2</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table> 
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Tìm ít nhất 4 trang web có cùng nội dung với 
trang web nhóm lựa chọn để làm đồ án cuối kì 

Liệt kê và chụp hình các chức năng của các trang web đó 

So sánh tính năng giữa các trang web này 
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